
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                

                Quảng Trị, ngày 09 tháng 10 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực và 

kinh nghiệm cung cấp máy in, vật tư điều chuyển camera vui lòng gửi bảng chào giá cho 

Bệnh viện, cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng 

Vương - phường Nam Đông Hà - tỉnh Quảng Trị. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Ông: Hoàng Hải Hà - Phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng 

Trị.  

- Số điện thoại: 0914.444.414  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Công nghệ thông tin - Tầng 1 khu nhà C - 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị  

- Nhận qua Email theo địa chỉ: cntt.bvtqt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 10 tháng 10 năm 2025 đến trước 

17h00 ngày 16 tháng 10 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

STT Danh mục 
Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan đến kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

1 
Máy in laser đen 

trắng  

Tốc độ in ≥ 18 trang/phút, in khổ A4 

Độ phân giải ≥ 600 x 600dpi 

Bộ nhớ ≥ 32MB 

Giấy vào: Khay giấy cassette ≥ 150 tờ 

Kết nối ≥ Cổng USB 2.0 tốc độ cao, Wi-Fi 

802.11b/g/n (WPS Easy Set Up) 

Bảo hành ≥ 12 tháng 

Cái 03 

2 Dây cáp mạng 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn truyền 

dẫn:   ANSI/TIA-568.2-D, CENELEC EN 

50288-6-1, ISO/IEC 11801 Class E  

- Độ dày lõi: từ 23 - 26 AWG. 

- Loại cáp: Cáp xoắn đôi. 305m/thùng 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

Thùng 01 



3 Hạt mạng RJ45 

- Giao diện: RJ45 

- Chân được bao bọc kim loại đạt chuẩn truyền 

tải 10/100/1000 Mbps. 

- Phù hợp cho cáp mạng kích cỡ 23-26AWG. 

- Bảo hành:  ≥ 12 tháng 

Cái 30 

4 Ống nhựa luồn cáp 

- Đường kính ngoài: Phi 20 

- Chiều dài ống ≥ 2.9m 

- Chất liệu: Nhựa PVC  

- Bảo hành ≥ 12 tháng 

Ống 40 

5 Nẹp nhựa luồn cáp 

- Kích thước 50x35mm 

- Chiều dài ≥ 1.9m 

- Chất liệu: Nhựa PVC 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

Cái 5 

6 Dây điện 2x1.0 

- Cấp điện áp : 300/500V. Lắp đặt cố định 

-Tiết diện danh định : 2 x 1.0 mm2 

- Lớp bọc bên ngoài : nhựa PVC 

- Lõi đồng dẻo nhiều sợi 

- Bảo hành ≥ 12 tháng 

Mét 100 

7 
Thiết bị chia mạng 

Switch POE  

- Cổng:  ≥ 8 cổng POE với tốc độ 10/100Mbps 

và ≥ 2 cổng uplink với tốc độ 10/100Mbps. 

- Khả năng chuyển đổi: ≥ 2.0 Gbps. 

- Bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K  

- Nguồn điện: AC100-AC240V 

- Bảo hành ≥ 12 tháng 

Cái 02 

8 
Co, cút nối ống phi 

20 

- Chất liệu: Nhựa PVC  

- Bảo hành ≥ 12 tháng 
Cái 50 

9 Vật tư phụ  Đinh, vít nở, dây rút… Gói 01 

10 Nhân công  Di cáp, đống nẹp, lắp đặt, cấu hình lại hệ thống Gói 01 
 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị - 266 Hùng Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá 

hàng hóa theo yêu cầu nêu trên. 

Yêu cầu báo giá được đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng 

Trị (https://quangtrihospital.vn/) và https://muasamcong.mpi.gov.vn/   

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 05 ngày.  

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:                                        

-  Như trên; 

-  Lưu: CNTT, TCKT, 01. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

          Lê Văn Lâm 
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